
Cùng kỳ Kế hoạch

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

A  CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP

1
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 
theo giá so sánh 2010 Tỷ đồng

11.404 25.951 12.311 107,95 47,4

a Tống giá trị tăng thêm các ngành (VA) Tỷ đồng 10.877 24.588 11.786 108,36 47,9
- Nông lâm nghiệp và thủy sản Tỷ đồng 3.028 6.921 3.176 104,88 45,9
Trong đó: + Nông lâm nghiệp " 1.284 2.861 1.315 102,40 46,0
                + Thủy sản " 1.744 4.061 1.861 106,71 45,8
- Công nghiệp-Xây dựng Tỷ đồng 4.075 8.814 4.516 110,80 51,2
Trong đó: + Công nghiệp " 3.035 5.899 3.328 109,64 56,4
                + Xây dựng " 1.040 2.915 1.188 114,18 40,8
- Dịch vụ Tỷ đồng 3.773 8.853 4.094 108,50 46,2

b Thuế sản phẩm Tỷ đồng 527 1.363 525 99,64 38,5

2
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 
theo giá hiện hành Tỷ đồng

22.740 52.833 26.178 115,1 49,5

3 Giá trị sản xuất các ngành Tỷ đồng 22.758 52.989 24.817 109,0 46,8
- Nông lâm nghiệp và thủy sản Tỷ đồng 5.915 13.550 6.200 104,8 45,8
Trong đó: + Nông lâm nghiệp " 2.608 5.841 2.671 102,4 45,7
                + Thủy sản " 3.307 7.709 3.529 106,7 45,8
- Công nghiệp - Xây dựng Tỷ đồng 10.038 23.488 11.181 111,4 47,6
Trong đó: + Công nghiệp " 6.763 14.390 7.372 109,0 51,2
                + Xây dựng " 3.275 9.098 3.808 116,3 41,9
- Dịch vụ Tỷ đồng 6.806 15.952 7.436 109,3 46,6

4 Tổng thu NSNN trên địa bàn Tỷ đồng 2.235 3.658 1.820 81,5 49,8
- Thu nội địa Tỷ đồng 2.146 3.508 1.800 83,9 51,3
- Thu Hải quan Tỷ đồng 89 150 20 22,5 13,3

5 Tổng chi ngân sách địa phương Tỷ đồng 3.468 7.542,3 3.771 108,7 50,0

6 Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu
Triệu 
USD

96,2 250 68,8 71,5 27,5

- Giá trị kim ngạch xuất khẩu
Triệu 
USD

61,1 150 43,8 71,7 29,2

Trong đó:   + Hải sản xuất khẩu " 45,7 90 29,3 64,1 32,6
                   + Nông sản xuất khẩu " 3,7 20 6,1 162,9 30,5

- Giá trị kim ngạch nhập khẩu
Triệu 
USD

35,1 100 25,0 71,3 25,0

7 Số lao động được tạo việc làm mới Người 10.707 16.000 9.943 92,9 62,1
B CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH, LĨNH VỰC
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1 Ngành nông lâm nghiệp và thủy sản Tỷ đồng 5.914,7 13.550,0 6.200,4 104,8 45,8
Trong đó: 

1.1  Ngành Nông, lâm nghiệp
    - Giá trị sản xuất ( giá ss 2010) Tỷ đồng 2.607,6 5.841,1 2.671,3 102,4 45,7

a  Ngành nông nghiệp
    - Giá trị sản xuất ( giá ss 2010) Tỷ đồng 2.564,0 5.746,5 2.629,3 102,5 45,8
Trong đó: + Trồng trọt " 1.684,6 3.761 1.732,9 102,9 46,1
                + Chăn nuôi " 770,6 1.760 784,1 101,8 44,5
                + Dịch vụ " 84,8 183 88,2 104,0 48,2
                + Săn bắt, thuần dưỡng thú " 24,1 42 24,2 100,5 57,4

a.1 Vụ Đông xuân:
    - Tổng DT thu hoạch vụ Đông xuân Ha 31.033 30.768 30.951 99,7 100,6

    - Tổng sản lượng lương thực có hạt 103 Tấn 134,8 132,1 134,6 99,8 101,9
      + Cây lương thực
             * Cây lúa: Diện tích Ha 17.876 17.364 17.229 96,4 99,2
                             Năng suất Tạ/ha 66,2 67,1 66,7 100,7 99,4
                             Sản lượng Tấn 118.330 116.453 114.887 97,1 98,7
             * Cây bắp: Diện tích Ha 2.765 2.787 3.012 108,9 108,1
                              Năng suất Tạ/ha 59,6 56,2 65,4 109,7 116,3
                              Sản lượng Tấn 16.474 15.672 19.690 119,5 125,6
      + Cây công nghiệp ngắn ngày
        * Cây miá:      Diện tích thu hoạch Ha 1.836 1.930 2.602 141,8 134,8
                              Năng suất Tạ/ha 620,8 600,0 620,6 100,0 103,4
                              Sản lượng Tấn 113.949 115.800 161.500 141,7 139,5
      + Cây công nghiệp lâu năm
        * Cây Điều:  Diện tích cho sản phẩm Ha 3.487 3.730 3.555 101,9 95,3
                            Năng suất Tạ/ha 3,6 3,7 3,6 98,9 96,2
                            Sản lượng Tấn 1.255 1.380 1.266 100,8 91,7
      + Cây lấy củ
        * Cây sắn (mỳ): Diện tích thu hoạch Ha 4.233 3.800 4.572 108,0 120,3
                               Năng suất Tạ/ha 188,2 190,0 184,5 98,0 97,1
                               Sản lượng Tấn 79.666 72.200 84.336 105,9 116,8
      + Cây ăn quả
        *  Cây nho:
                           Diện tích cho sản phẩm Ha 1.099 1.115 1.043 94,9 93,6
                           Năng suất Tạ/ha 159,0 248,4 163,5 102,8 65,8
                           Sản lượng thu hoạch Tấn 17.476 27.700 17.056 97,6 61,6
        *  Cây táo:
                           Diện tích cho sản phẩm Ha 966 980 952 98,6 97,2
                           Năng suất Tạ/ha 210,0 405,1 203,0 96,7 50,1
                           Sản lượng thu hoạch Tấn 20.278 39.700 19.333 95,3 48,7

a.2  Diện tích gieo trồng vụ Hè thu Ha 27.977 31.050 18.991 67,9 61,2
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a.3
Chuyển đổi diện tích lúa sang cây trồng 
khác có hiệu quả, tiết kiệm nước, trong 
đó: 

Ha 714,0 1.300 504,5 70,7 38,8

- Vụ Đông Xuân Ha 583,5 371,0 404,9 69,4 109,1
- Vụ Hè thu Ha 130,5 323,4 99,6 76,3 30,8

a.4  Chăn nuôi:

 - Quy mô tổng đàn gia súc 103 con 516,545 546,7 502,237 97,2 91,9

 Trong đó:  Tổng đàn gia súc có sừng: 103 con 358,879 371 352,542 98,2 95,0
 + Trâu, bò " 123,980 126 124,799 100,7 99,0
 + Dê, cừu " 234,899 245 227,743 97,0 93,0
 - Quy mô tổng đàn heo " 157,666 176 149,695 94,9 85,2
 - Quy mô tổng đàn gia cầm Triệu con 2,515 2,350 2,343 93,2 99,7
 - Sản lượng thịt hơi các loại Tấn 20.008 42.330 21.004 105,0 49,6
 Trong đó:  + Sản lượng thịt hơi gia súc " 16.373 33.770 16.930 103,4 50,1
                   + Sản lượng thịt hơi gia cầm " 3.635 8.560 4.074 112,1 47,6

1.2 Ngành lâm nghiệp
   * Giá trị sản xuất  (Giá ss 2010): Tỷ đồng 43,5 95 42,0 96,5 44,4
     - Trồng rừng phòng hộ và đặc dụng Ha 610
     - Giao khoán bảo vệ rừng " 67.590 71.211 70.238 103,9 98,6
     - Khoanh nuôi tái sinh rừng " 3.697 3.937 2.937 79,4 74,6

1.3  Ngành Thủy sản
   * Giá trị sản xuất (Giá ss 2010) Tỷ đồng 3.307,1 7.709 3.529,1 106,7 45,8
Trong đó: - Khai thác " 2.179,9 5.194 2.345,0 107,6 45,1
                - Nuôi trồng " 1.127,3 2.515 1.184,0 105,0 47,1
                   Trong đó: + Sản xuất giống " 689,8 1.457 726,2 105,3 49,9

a Sản lượng thuỷ sản khai thác Tấn 51.961 124.050 55.802 107,4 45,0
b Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản Tấn 4.813 8.500 4.867 101,1 57,3

          Trong đó: + Sản lượng tôm thịt " 2.110 4.500 1.899 90,0 42,2
c Sản xuất giống thuỷ sản Triệu con 20.671 41.400 21.589 104,4 52,1

          Trong đó: + Sản xuất tôm giống " 20.348 41.000 21.250 104,4 51,8
2  Ngành Công nghiệp - Xây dựng

2.1
 Giá trị sản xuất toàn ngành (Giá ss 
2010)

Tỷ đồng 10.038 23.488 11.181 111,4 47,6

  Trong đó: + Công nghiệp " 6.763,0 14.390 7.372,3 109,0 51,2

                  + Xây dựng " 3.274,9 9.098 3.808,3 116,3 41,9

2.2 Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 5,66 13 - 14 8,0
2.3  Sản phẩm công nghiệp chủ yếu:

- Muối các loại Tấn 117.116 300.000 140.290 119,8 46,8
- Chế biến muối tinh Tấn 24.662 100.000 32.934 133,5 32,9
- Đường RS Tấn 6.067 11.000 9.139 150,6 83,1
- Tôm đông lạnh Tấn 5.274 13.000 5.237 99,3 40,3
- Xi măng Tấn 70.909 200.000 50.810 71,7 25,4
- Gạch nung các loại Triệu viên 22,4 80 20,7 92,5 25,8
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- Nhân hạt điều Tấn 1.175 5.500 2.000 170,2 36,4
- May mặc xuất khẩu Triệu SP 1,311 5,0 2,110 161,0 42,2
- Tinh bột mì Tấn 5.101 12.000 3.770 73,9 31,4
- Phân hữu cơ vi sinh Tấn 489 1.000 523 106,9 52,3
- Sản lượng điện thương phẩm Triệu kwh 374,9 900 403,5 107,6 44,8

- Nước máy ghi thu Triệu m3 12,5 25 12,8 102,1 51,1

- Nước yến 103 lít 54,0 220 56,0 103,7 25,5
- Sản xuất điện Triệu kwh 3.519,2 7.700 3.852,3 109,5 50,0

- Đá ốp lát Granite Ngàn m2 25,5 100 76,0 298,4 76,0

- Đá xây dựng Ngàn m3 404,2 1.300 382,4 94,6 29,4
- Bia Triệu lít 20,4 42 18,0 88,3 42,9
- Gạch không nung Triệu viên 8,2 35 8,4 102,4 24,0
- Sản xuất khăn bông Tấn 2.484 6.000 2.160 87,0 36,0
- Bao bì giấy Tấn 0 2.500 0
- Nha Đam Tấn 5.940 12.500 5.000 84,2 40,0
Sản phẩm mới: 

 - Đồ chơi trẻ em (thú bông) 103 SP 1.800 1.270 70,6
3  Các ngành dịch vụ

 * Giá trị SX toàn ngành (Giá ss 2010) Tỷ đồng 6.805,6 15.952 7.436,3 109,3 46,6

3.1
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 
dịch vụ xã hội

Tỷ đồng 15.896 36.800 18.757 118,0 51,0

3.2 Khách du lịch: 103 lượt 
khách

1.436,8 2.700 1.710 119,0 63,3

 + Khách quốc tế " 4,94 20 20,0 404,9 100,0

 + Khách trong nước " 1.431,9 2.680 1.690,0 118,0 63,1

3.3 Doanh thu ngành du lịch Tỷ đồng 1.051 1.900 1.360 129,4 71,6
3.4  Bưu chính - Viễn thông

a
 Số máy điện thoại thuê bao (Cố định và 
trả sau) phát triển mới Thuê bao

439 2.400 2.459 560,1 102,5

Tổng số thuê bao trên toàn mạng " 91.269 95.430 94.998 104,1 99,5
Số thuê bao điện thoại/100 dân " 15,3 16,5 16,2 105,9 98,2

b Thuê bao internet phát triển mới Thuê bao 5.172 9.500 5.976 115,5 62,9
Tổng số thuê bao internet trên toàn mạng " 331.096 344.180 340.656 102,9 99,0

Số thuê bao internet/100 dân " 97,3 98,5 98,0 100,7 99,5
3.5  Giao thông vận tải

- Khối lượng hàng hoá luân chuyển 103 Tkm 322.651 960.775 708.720 219,7 73,8

- Số lượt hành khách luân chuyển 103 ngkm 231.996 840.425 514.628 221,8 61,2

4 Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu
Triệu 
USD

96,2 250 68,8 71,5 27,5

4.1 Giá trị kim ngạch xuất khẩu
Triệu 
USD

61,1 150 43,8 71,7 29,2

     Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu
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     + Hàng thủy sản
Triệu 
USD

45,7 90 29,3 64,1 32,6

     + Hàng nông sản
Triệu 
USD

3,7 20 6,1 162,9 30,5

4.2 Giá trị kim ngạch nhập khẩu
Triệu 
USD

35,1 100 25,0 71,3 25,0

5 Thu chi ngân sách

5.1 Tổng thu NSNN trên địa bàn Tỷ đồng 2.235 3.658 1.820 81,5 49,8

- Thu nội địa " 2.146 3.508 1.800 83,9 51,3
- Thu Hải quan " 89 150 20 22,5 13,3

5.2 Tổng chi ngân sách địa phương Tỷ đồng 3.468 7.542,3 3.771 108,7 50,0
6 Ngân hàng  (So với cuối năm 2022)

6.1 Tổng dư nợ Tỷ đồng 37.132 40.500 40.000 107,7 98,8
       Trong đó: - Dư nợ ngắn hạn " 21.167 19.900 23.600 111,5 118,6
                        - Dư nợ trung và dài hạn " 15.965 20.600 16.400 102,7 79,6

6.2 Huy động nguồn vốn tại địa phương Tỷ đồng 20.358 23.380 21.700 106,6 92,8

II Chỉ tiêu xã hội:

1 Giáo dục và đào tạo

1.1 Giáo dục
- Quy mô học sinh cuối năm học Học sinh 146.760
- Số trường phổ thông công nhận mới đạt 
chuẩn quốc gia Trường

5 2 0

Nâng tổng số trường phổ thông công 
nhận mới đạt chuẩn quốc gia "

121 125 123 101,7 98,4

Tỷ lệ trường phổ thông đạt chuẩn Quốc 
gia 

% 56,3 59,2 58,3

- Số trường mầm non công nhận mới đạt 
chuẩn quốc gia Trường

0 1 1 100,0

Nâng tổng số trường mầm non công 
nhận mới đạt chuẩn quốc gia "

23 26 25 108,7 96,2

Tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn Quốc 
gia %

25,6 29,2 28,4

- Tỷ lệ học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày % 66,9 85,5
1.2 Đào tạo

- Tuyển mới hệ CĐSP chính quy Người 100
- Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục " 200

2
Lao động - việc làm - dạy nghề và bảo 
hiểm

2.1 Số LĐ được giải quyết việc làm mới Người 10.707 16.000 9.943 92,9 62,1
   Trong đó: Trong tỉnh " 4.215 4.818 114,3
                   Ngoài tỉnh " 6.443 5.050 78,4
                   Xuất khẩu lao động Người 49 150 75 153,1 50,0

2.2 Dạy nghề: Người 4.682 9.500 4.738 101,2 49,9
 - Nghề dài hạn " 1.000
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 - Nghề ngắn hạn " 4.682 8.500 4.738 101,2 55,7
      Trong đó:  + Dạy nghề cho lao động 
nông thôn

" 349 2.600 1.750 501,4 67,3

2.3 Bảo hiểm
- Số người tham gia BHXH bắt buộc Người 41.085 44.500 43.585 106,1 97,9
- Số người tham gia BHXH tự nguyện Người 5.714 20.000 7.043 123,3 35,2
- Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp Người 36.111 38.700 38.660 107,1 99,9

3 Y tế
- Tổng số giường bệnh Giường 1.880
 Trong đó: + Tuyến tỉnh " 1.410
                  + Tuyến huyện, thành phố " 470
- Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 
tuổi thể nhẹ cân giảm còn

% 10,5 12,2

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 
tuổi thể thấp còi giảm còn

% 21,6

4 Văn hóa thông tin

- Số buổi biểu diễn nghệ thuật Buổi 38 90 62 163,2 68,9

     Trong đó: Phục vụ miền núi " 12 50 28 233,3 56,0

- Số buổi chiếu phim công ích " 69 360 142 205,8 39,4
     Trong đó: Phục vụ miền núi " 69 210 90 130,4 42,9
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